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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hoá quan hệ ngoại giao năm 1995, QHQP giữa hai nước đã chứng kiến những bước phát triển thận trọng và thực chất. Trong khoảng hơn một thập kỷ đầu sau bình thường hoá, hợp tác quốc phòng song phương tương đối hạn chế, chủ yếu tập trung vào các chuyến thăm quân sự các cấp và khắc phục hậu quả chiến tranh. Năm 2009, sau chuyến thăm của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đến Hoa Kỳ, QHQP hai nước đã được nâng lên một tầm cao mới, với việc hai bên đạt được Biên bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng 2011, sau đó được nâng lên thành Tuyên bố về tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ 2015. Trong những năm gần đây, QHQP song phương tiếp tục được duy trì và mở rộng các lĩnh vực hợp tác. QHQP giữa hai nước gắn liền với quan hệ tổng thể và có thể được xem là thước đo lòng tin và mức độ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ. Do đó việc thực hiện một nghiên cứu về QHQP giữa hai nước là cần thiết nhằm tìm ra các yếu tố chi phối và động lực thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề tồn tại trong QHQP song phương. Trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh, hai nước vẫn còn bất đồng liên quan đến trách nhiệm bồi thường chiến tranh. Trong thương mại quốc phòng, dù Hoa Kỳ cam kết xoá bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, vẫn còn khoảng cách lớn để hiện thực hoá điều này. Mặt khác nhận thức khác biệt về nhân quyền của hai bên cùng với chính sách “bốn không” của Việt Nam cũng tạo ra rào cản trong QHQP. Điều này làm QHQP phát triển chậm hơn các lĩnh vực khác. Thực tế đó đòi hỏi phải có nghiên cứu đánh giá bản chất QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ, từ đó khắc phục mặt hạn chế và thúc đẩy các mặt hợp tác trong quan hệ song phương, đồng thời dự báo triển vọng QHQP song phương trong tương lai.

Về mặt học thuật, đã có các nghiên cứu về chủ đề QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ. Tuy nhiên các nghiên cứu đó tập trung nhiều vào các giai đoạn lịch sử trong quan hệ giữa hai nước. Thực hiện một nghiên cứu sử dụng các cách tiếp cận lý thuyết để luận giải một cách đầy đủ cách hai quốc gia xích lại gần nhau trên lĩnh vực quốc phòng là việc làm cần thiết và mang ý nghĩa lý luận.  Với những lý do đã nêu, nghiên cứu sinh quyết định chọn chủ đề “Quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ từ 1995 đến nay” làm đề tài luận án Tiến sỹ chuyên ngành Quan hệ quốc tế.

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Trong cả phạm vi trong và ngoài nước, đã có nhiều công trình nghiên cứu về chủ đề QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ hoặc nghiên cứu các nội dung khác liên quan đến vấn đề hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Các công trình nghiên cứu tập trung vào một số nội dung chính sau đây:
1. Các công trình nghiên cứu lý thuyết về hợp tác và hợp tác an ninh 

2.  Các công trình nghiên cứu về chính sách đối ngoại và chính sách quốc phòng Việt Nam
3.  Các công trình nghiên cứu về chính sách đối ngoại và chính sách quốc phòng Hoa Kỳ
4.  Các công trình nghiên cứu về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ 

5. Các công trình nghiên cứu về QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ

Qua những công trình nghiên cứu cả trong và ngoài nước về QHQP giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, các tác giả đã đề cập nhiều nội dung liên quan đến chính sách đối ngoại của Việt Nam và Hoa Kỳ nói chung, chính sách quốc phòng của hai nước nói riêng, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Đối với QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ, các công trình nghiên cứu đã đề cập đến các yếu tố chi phối tác động đến quan hệ hợp tác quốc phòng song phương và những rào cản tồn tại trong quan hệ hai nước, đồng thời cũng đưa ra một số dự báo về triển vọng QHQP giữa hai nước trong tương lai. Tuy vậy, các tài liệu này còn một số điểm cần được nghiên cứu làm rõ thêm.

Thứ nhất, các công trình nghiên cứu chủ yếu đề cập QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ trong bức tranh tổng thể chính sách đối ngoại chung của từng nước. Như vậy, QHQP thường được đề cập một cách sơ lược, khái quát, song song với quan hệ trong các lĩnh vực khác, chưa đề cập sâu đến các lĩnh vực hợp tác cụ thể trong QHQP giữa hai nước.

Thứ hai, có ít công trình nghiên cứu đề cập đầy đủ cơ sở lý thuyết luận giải động cơ Việt Nam và Hoa Kỳ xích lại gần nhau trong QHQP và ảnh hưởng của các cách tiếp cận lý thuyết đến quá trình hoạch định chính sách quốc phòng của nước này với nước kia. Việc nghiên cứu cơ sở lý thuyết là cần thiết để có công cụ phân tích đầy đủ hơn trong nghiên cứu QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ.

Thứ ba, các tài liệu nghiên cứu về QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ phần lớn tập trung vào giai đoạn hơn một thập kỷ đầu sau khi hai nước bình thường hoá quan hệ ngoại giao nên chưa cập nhật được những điều chỉnh chính sách quốc phòng bước phát triển mới trong QHQP song phương trong những năm gần đây.

Thứ tư, hầu hết các tài liệu tập trung phân tích mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trên bình diện song phương. Có thể nhận thấy Việt Nam và Hoa Kỳ đã tham gia vào một số cơ chế hợp tác an ninh đa phương trong khu vực và việc đi sâu vào quan hệ song phương chưa cho thấy bức tranh tổng thể trong quan hệ hai nước. Do đó, để có đánh giá toàn diện hơn về QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ cần có những phân tích có chiều sâu về các khuôn khổ hợp tác an ninh đa phương mà hai bên cùng tham gia.

Trên cơ sở tổng hợp những kết quả các công trình nghiên cứu đã thực hiện trên đây, luận án sẽ đi sâu nghiên cứu làm rõ một số nội dung trong QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ kể từ khi bình thường hoá quan hệ ngoại giao đến năm 2022 bao gồm: (i) phân tích cơ sở hoạch định chính sách quốc phòng của Việt Nam và Hoa Kỳ, xác định các yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến quá trình hoạch định chính sách quốc phòng của hai nước; (ii) Đánh giá các lĩnh vực hợp tác quốc phòng, tập trung vào quá trình mở rộng các lĩnh vực hợp tác theo từng giai đoạn; (iii) Phân tích chiều hướng phát triển của QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ trong tương lai và khuyến nghị một số giải pháp cụ thể với Việt Nam.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

- Mục đích: Phân tích và đánh giá QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ giai đoạn 1995-2022, chiều hướng phát triển quan hệ đến 2030, từ đó đưa ra một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam.
- Nhiệm vụ: (i) Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ; (ii) Phân tích thực trạng QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao đến 2022; (iii) Đánh giá những thành tựu đạt được trong QHQP song phương và những vấn đề còn tồn tại; (iv) Dự báo triển vọng QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ đến 2030; (v) Đề xuất một số chính sách với Việt Nam.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ. Về nội dung, luận án nghiên cứu các khía cạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, bao gồm giải quyết hậu quả chiến tranh, huấn luyện đào tạo quân sự, thương mại quốc phòng, an ninh hàng hải, gìn giữ hoà bình, hỗ trợ nhân đạo và tìm kiếm cứu nạn. Về phạm vi thời gian, luận án tập trung vào giai đoạn từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hoá quan hệ năm 1995 đến năm 2022, dự báo triển vọng QHQP giữa hai nước đến năm 2030. 
5. Phương pháp nghiên cứu
Luận án sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau đây:

- Phương pháp phân tích chính sách: Đây là một trong những phương pháp chính được sử dụng trong luận án nhằm lý giải quá trình hoạch định chính sách đối ngoại quốc phòng của Việt Nam và Hoa Kỳ nói chung và QHQP song phương nói riêng.

- Phương pháp lịch sử-logic: Luận án sử dụng phương pháp này khi đề cập đến thực tiễn các giai đoạn phát triển trong QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ từ 1995 đến 2022.

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Đây là phương pháp được sử dụng trong hầu hết các phần của luận án, giúp xác định cơ sở lí luận và thực tiễn, làm rõ những bước phát triển từ 1995 đến 2022 và đánh giá những thành tựu, hạn chế trong QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ.

- Phương pháp dự báo: Luận án sử dụng phương pháp này trong nghiên cứu và đưa ra dự báo về triển vọng QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ trong tương lai. Cơ sở dự báo là sự kết hợp giữa các lý thuyết quan hệ quốc tế và sự vận động của các yếu tố tác động đến chiều hướng quan hệ giữa hai nước.
6. Những đóng góp của luận án

Về mặt học thuật, luận án này cung cấp một góc nhìn từ Việt Nam về QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ kể từ khi bình thường hoá quan hệ ngoại giao, bổ sung vào danh mục các công trình nghiên cứu về chủ đề này trên thế giới và ở Việt Nam.

Về mặt thực tiễn, luận án này có thể được sử dụng làm nguồn tham khảo đối với các cán bộ làm công tác đối ngoại quốc phòng. Luận án cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại hoặc các môn học về Hoa Kỳ.

7. Bố cục của luận án

Chương 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn về QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ
Chương 2. Thực trạng QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ 1995-2022
Chương 3. Triển vọng QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ đến năm 2030
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUAN HỆ 
QUỐC PHÒNG VIỆT NAM-HOA KỲ

1.1. Cơ sở lý luận

1.1.1. Hợp tác trong chủ nghĩa hiện thực

Chủ nghĩa hiện thực coi quốc gia là chủ thể chính trong hệ thống quốc tế. Hệ thống quốc tế là được xem là nơi các quốc gia thường cạnh tranh để tồn tại hoặc vì lợi ích vị kỷ và hiếm khi tin tưởng nhau. Theo các nhà hiện thực, khó có thể có hợp tác giữa các quốc gia và ngay cả khi điều đó xảy ra thì cũng khó duy trì hợp tác được lâu dài do các quốc gia luôn phải cân nhắc lợi ích tương đối và lo ngại về gian lận. Bản chất của hợp tác dưới lăng kính hiện thực chính là sự phân chia quyền lực trong hệ thống quốc tế.
1.1.2. Hợp tác trong chủ nghĩa tự do

Chủ nghĩa tự do có cái nhìn lạc quan hơn về hợp tác giữa các quốc gia. Các nhánh chính trong trường phái tự do có cách giải thích khác nhau về lý do các quốc gia hợp tác. Nhánh kinh tế cho rằng sự phụ thuộc kinh tế ngày càng tăng sẽ kiềm chế các quốc gia sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế đơn giản bởi vì chiến tranh sẽ đe doạ đến sự thịnh vượng của mỗi bên. Nhánh lý thuyết về dân chủ xem việc truyền bá các giá trị dân chủ là chìa khoá mang lại hoà bình thế giới, dựa trên lập luận rằng các nền dân chủ ít  đánh nhau hơn các thể chế chính trị khác. Nhánh thể chế chế cho rằng lừa dối là trở ngại chính ngăn cản các quốc gia hợp tác, và các thể chế là chìa khoá giúp giải quyết vấn đề này, thông qua việc tạo ra các luật lệ ràng buộc các quốc gia thành viên. 
1.1.3. Hợp tác trong chủ nghĩa kiến tạo

Chủ nghĩa kiến ​​tạo nhấn mạnh đến ảnh hưởng của ý tưởng và bối cảnh xã hội đến hành vi của các quốc gia trong hệ thống quốc tế. Lý thuyết này xem lợi ích và bản sắc nhà nước là sản phẩm của quá trình phát triển lịch sử, tập trung vào các diễn biến xã hội hình thành niềm tin và lợi ích quốc gia, đồng thời tạo ra các chuẩn mực xã hội được chấp nhận rộng rãi. Chủ nghĩa kiến ​​tạo cho rằng bản sắc chung giữa các quốc gia có thể sẽ tạo ra những điều kiện để hợp tác. 
1.1.4. Khung phân tích
Việc phân tích các trường phái lý thuyết trên đây cho thấy không một lý thuyết đơn lẻ nào có thể giải thích đầy đủ và thuyết phục quan hệ hợp tác nói chung và hợp tác quốc phòng nói riêng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Mỗi trường phái lý thuyết có những lập luận khác nhau và làm rõ được một vài khía cạnh trong sự phát triển phức tạp của mối quan hệ này. Điều đó đòi hỏi một cách tiếp cận kết hợp các lý thuyết bởi lẽ mối QHQP giữa hai nước được định hình không chỉ bởi các yếu tố cân bằng quyền lực, lợi ích quốc gia hay bản sắc chung mà là sự kết hợp giữa các yếu tố đó. 
1.2. Cơ sở thực tiễn

1.2.1. Bối cảnh quốc tế và khu vực

1.2.1.1. Bối cảnh quốc tế

Kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, cục diện thế giới đã có những chuyển biến phức tạp với một số đặc điểm đáng chú ý. Một là, trật tự thế giới từng bước chuyển từ đơn cực sang đa cực, đa trung tâm do tương quan lực lượng, sức mạnh của các nước lớn có sự thay đổi nhanh chóng. Hai là, hòa bình, hợp tác tiếp tục là xu thế chủ đạo nhưng nguy cơ chiến tranh, xung đột cục bộ tăng cao hơn so với trước. Ba là, những vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp. Bốn là, kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng và có thể còn kéo dài do tác động của đại dịch Covid-19, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc.

1.2.1.2. Bối cảnh khu vực

Châu Á-Thái Bình Dương là khu vực có vị thế địa-chính trị, địa-kinh tế ngày càng quan trọng trong tính toán của các nước lớn. Đây là nơi cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang diễn ra gay gắt, cũng là nơi đang diễn ra xu thế tập hợp lực lượng. Khu vực này vẫn còn tồn tại nhiều mâu thuẫn về dân tộc, tôn giáo và điểm nóng phức tạp. Mâu thuẫn về việc phân định biên giới lãnh thổ cũng đang trở thành những vấn đề nóng bỏng. Các điểm nóng như bán đảo Triều Tiên, biển Hoa Đông và Biển Đông có nguy cơ dẫn đến xung đột giữa các bên liên quan và trở thành mối đe dọa không chỉ đối với hòa bình, ổn định của khu vực mà còn với cả thế giới. 

1.2.2. Việt Nam và Hoa Kỳ trong chính sách quốc phòng mỗi nước 

1.2.2.1. Chính sách quốc phòng của Việt Nam
a) Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về quốc phòng an ninh
Kể từ khi Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới năm 1986, cách tiếp cận an ninh đã có những thay đổi đáng kể. Nghị quyết 13/1988 của Bộ Chính trị xác định ba nguy cơ an ninh chính vào thời điểm đó là: (i) yếu kém về kinh tế; (ii) cô lập về chính trị và (iii) cấm vận kinh tế. Sau các kỳ đại hội từ VIII-XI, đến hội Đảng XII năm 2016, Việt Nam nhận diện thêm nguy cơ an ninh từ bên ngoài: (i) tụt hậu xa về kinh tế; (ii) nguy cơ diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch; (iii) bảo vệ chủ quyền biển đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Các nguy cơ trên vẫn được đề cập trong các văn kiện đại hội Đảng XIII năm 2021. 

b) Nội dung chính sách quốc phòng Việt Nam
Chính sách quốc phòng Việt Nam là sự cụ thể hoá nhận thức về các nguy cơ an ninh quốc gia trong từng giai đoạn phát triển. Thứ nhất, Việt Nam theo đuổi chính sách quốc phòng mang tính chất hoà bình và tự vệ. Thứ hai, Việt Nam đã cụ thể hoá chính sách ba không thành chính sách  bốn không. Thứ ba, trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, Việt Nam đã thay đổi nhận thức về đối tác và đối tượng, theo tinh thần ‘thêm bạn, bớt thù’. Thứ tư, Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế về quốc phòng trên cả khuôn khổ đa phương và song phương trong giải quyết các thách thức an ninh toàn cầu. 
c) Hoa Kỳ trong chính sách quốc phòng của Việt Nam
Trước hết, việc phát triển quan hệ với Hoa Kỳ sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam hội nhập vào cộng đồng an ninh quốc tế rộng rãi hơn, từ đó giúp Việt Nam duy trì an ninh, hòa bình và thịnh vượng không chỉ cho Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Mặt khác, thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ giúp Việt Nam nâng cao vị thế trong quan hệ với các nước lớn khác. Ngoài ra, QHQP với Hoa Kỳ tạo cơ hội để Việt Nam tiếp cận nền CNQP hiện đại nhất thế giới, từ đó mở rộng thương mại quốc phòng, nâng cao khả năng và tính chuyên nghiệp của các lực lượng quân đội góp phần vào giải quyết các vấn đề an ninh trong nước và khu vực.
1.2.2.2. Chính sách quốc phòng của Hoa Kỳ

a) Chính quyền Clinton và George W. Bush: Can dự mở rộng và Vượt trên ngăn chặn
Vị thế vượt trội về kinh tế và quân sự sau chiến tranh lạnh, cùng với mối đe doạ an ninh lớn nhất suy giảm đã khiến chính sách an ninh khu vực của Hoa Kỳ hướng tới mục tiêu duy trì sự hiện diện quân sự ở mức vừa phải để trấn an đồng minh, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực qua các thể chế đa phương, xây dựng một trật tự khu vực dựa trên các giá trị dân chủ Mỹ.

b) Chính quyền Obama: Chiến lược Tái cân bằng
Chính quyền Obama chú trọng nhiều hơn đến khu vực CA-TBD, với việc đưa ra chiến lược Tái cân bằng nhằm mở rộng và củng cố sự hiện diện và ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở khu vực. Chiến lược này ra đời trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng tăng và do đó, chính quyền Obama nhấn mạnh hơn đến khía cạnh an ninh khi triển khai chính sách tại khu vực. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng tằng cường tham dự vào các thể chế đa phương về quốc phòng-an ninh khu vực. 

c) Chính quyền Trump: Chiến lược ÂĐD-TBD tự do và rộng mở
Chiến lược Ấn-Thái của chính quyền Donald Trump tiếp tục là sự kế thừa và phát triển của chiến lược xoay trục dưới thời Tổng thống Obama. Đây là chiến lược châu Á nhằm kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc và là đối trọng với sáng kiến “Vành đai và con  đường” của Bắc Kinh. Tuy nhiên, chính quyền Trump lựa chọn một cách tiếp cận khác khi xúc tiến hình hành nhóm “Bộ Tứ” đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc chiến lược, bên cạnh việc xem nhóm các nước ASEAN có vị trí chiến lược về mặt địa lý, có vai trò kết nối. 
d) Chính quyền Joe Biden: Chiến lược ÂĐD-TBD
Chính quyền Joe Biden có xu hướng kế thừa Chiến lược Ấn -Thái dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Trump, nhưng có những bước điểu chỉnh, bổ sung trong cách thức tiếp cận theo hướng khéo léo, bài bản hơn nhằm đạt được mục tiêu tập hợp và gia tăng sức mạnh tập thể trong xử lý các thách thức truyền thống và phi truyền thống. 
e) Việt Nam trong chính sách quốc phòng của Hoa Kỳ 

Một trong những mục tiêu mà Hoa Kỳ luôn theo đuổi trong quan hệ với Việt Nam là giải quyết hậu quả chiến tranh. Mặt khác, Hoa Kỳ phát triển QHQP với Việt Nam nhằm tập hợp lực lượng trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc tại khu vực. Ngoài ra, Hoa Kỳ tăng cường quan hệ sâu rộng với Việt Nam vì những lợi ích chiến lược lâu dài, khi Việt Nam có vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ và Việt Nam hội tụ lợi ích chiến lược trong vấn đề Biển Đông. Thúc đẩy QHQP với Việt Nam cũng nhằm nâng cao vai trò của Hoa Kỳ trong giải quyết các vấn đề an ninh khu vực.

1.2.3. Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ giai đoạn 1975-1995

1.2.3.1. Hậu quả chiến tranh tại Việt Nam và Hoa Kỳ
a) Hội chứng Mỹ tại Việt Nam

Cuộc chiến tranh xâm lược của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã để lại những hậu quả nặng nề với người dân Việt Nam. Những hậu quả nghiêm trọng cùng với chính sách cấm vận thù địch của Hoa Kỳ sau chiến tranh này tạo ra làn sóng phản đối quá trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước tại Việt Nam. Ảnh hưởng tâm lý nặng nề về cuộc chiến đã tác động đến cách Việt Nam tiếp cận với Mỹ sau chiến tranh và tốc độ quá trình bình thường hoá quan hệ giữa hai nước.

b) Hội chứng Việt Nam tại Hoa Kỳ

Chiến tranh Việt Nam đã để lại những chấn động trong tâm lý đối với người Mỹ cũng như những tranh cãi nội bộ của chính giới Mỹ liên quan đến chính sách can thiệp của Mỹ vào Việt Nam. Trong giới cầm quyền xuất hiện mâu thuẫn và chia rẽ trong hoạch định chính sách đối ngoại. Hội chứng Việt Nam đã khiến nhiều nhóm chính trị có tư tưởng cực đoan ở Hoa Kỳ phản đối việc bình thường hoá quan hệ với Việt Nam và kéo dài trong các thập kỷ sau đó làm chậm quá trình bình thường hoá quan hệ giữa hai nước.

1.2.3.2. Quá trình bình thường hoá quan hệ

Ý định xúc tiến bình thường hoá xuất hiện ngay sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam dưới thời Tổng thống Jimmy Carter. Trong những năm 1977-1978, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tiến hành đàm phán bàn về bình thường hoá quan hệ. Tuy nhiên, khác biệt trong vấn đề bồi thường chiến tranh đã khiến hai nước không thể xích lại gần nhau.
Dưới thời Tổng thống Reagan, Việt Nam bày tỏ thiện chí hợp tác trong giải quyết vấn đề MIA. Tuy nhiên, Hoa Kỳ gắn vấn đề Campuchia làm điều kiện tiên quyết trong bình thường hoá nên hai bên cũng bỏ lỡ cơ hội phát triển quan hệ. 

Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1986 và sự thay đổi tư duy an ninh là nền tảng quan trọng để Việt Nam và Hoa Kỳ tái khởi động quá trình bình thường hoá. Việt Nam thay đổi quan niệm về bạn-thù, chủ trương thúc đẩy bình thường hoá quan hệ với Hoa Kỳ, tích cực hợp tác trong giải quyết vấn đề MIA, lên kế hoạch rút quân tình nguyện Việt Nam ra khỏi Campuchia trước thời hạn. 
Hoa Kỳ cũng có những điều chỉnh chính sách tích cực. Chính quyền George H.W. Bush có những điều chỉnh chính sách tích cực bằng việc đưa ra bản lộ trình bốn giai đoạn cho việc bình thường hoá quan hệ với Việt Nam. Nỗ lực của chính quyền Bush đã mở đường cho Tổng thống Clinton tuyên bố xoá bỏ lệnh cấm vận thương mại với Việt Nam tháng 2-1994, từ đó dẫn đến việc hai bên tuyên bố bình thường hoá quan hệ tháng 7-1995, mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước.

Tiểu kết

Nhìn chung, cơ sở lý luận và thực tiễn đã định hình nền tảng QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ, tác động tới cách hai bên xích lại gần nhau và tốc độ phát triển QHQP song phương từ kể từ khi bình thường hoá quan hệ. Các cách tiếp cận lý thuyết đã cho thấy sự tồn tại các lý giải khác nhau về động lực hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ sau khi hai nước kết thúc chiến tranh. Trong khi thuyết hiện thực lý giải QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ chủ yếu là do yếu tố Trung Quốc, thuyết tự do nhấn mạnh đến sự phụ thuộc kinh tế ngày càng tăng sau chiến tranh lạnh hay khuynh hướng truyền bá các giá trị dân chủ đến các khu vực trên thế giới là lý do Việt Nam và Hoa Kỳ xích lại gần nhau. Mặt khác, thuyết kiến tạo lại cho rằng việc Việt Nam và Hoa Kỳ thay đổi nhận thức một cách tích cực về nhau với tư duy “gác lại quá khứ, hướng đến tương lai” là động lực quan trọng thúc đẩy hai nước xích lại gần hơn. Điều này cho thấy trong nghiên cứu QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ, việc sử dụng các công cụ phân tích lý thuyết cần linh hoạt bởi lẽ khó có thể dựa vào một lý thuyết đơn lẻ nào.
Về cơ sở thực tiễn, QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ được định hình bởi chính sách quốc phòng của mỗi nước. Với Việt Nam, đó là chủ trương hội nhập quốc tế về kinh tế khởi xướng năm 1986 từ đó dẫn tới hội nhập quốc tế về quốc phòng. Với Hoa Kỳ, vị trí của Việt Nam được đặt trong chính sách an ninh khu vực gắn liền với các nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ. Đáng chú ý là chiến lược Tái cân bằng dưới thời Tổng thống Obama đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Hoa Kỳ tới an ninh khu vực CA-TBD, từ đó dẫn đến những bước phát triển thực chất hơn trong QHQP với Việt Nam. Bên cạnh đó, những thay đổi của tình hình thế giới và khu vực, nỗ lực hoà giải của hai bên sau chiến tranh cùng với những chuyển biến của các yếu tố trong nước và cá nhân lãnh đạo cũng tác động đến tiến trình này. Khi kết hợp cơ sở lý luận và thực tiễn, có thể nhận dạng bức tranh tổng thể về các bước phát triển trong QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ giai đoạn 1995-2022.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QHQP VIỆT NAM-HOA KỲ 1995 - 2022
2.1. QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ giai đoạn 1995-2008

2.1.1. Lộ trình hợp tác quốc phòng 1995-2008
Trong giai đoạn đầu, hai bên tập trung thăm dò và tìm hiểu lẫn nhau, tìm kiếm tiếng nói chung, làm quen với sự khác biệt trong cách xây dựng và vận hành chính sách quốc phòng ở mỗi nước, thiết lập kênh kết nối với các cá nhân có vai trò trụ cột trong QHQP song phương. Cách tiếp cận này dẫn đến việc hai bên xác định khuôn khổ hợp tác quốc phòng hạn chế và đưa ra các nguyên tắc xây dựng lòng tin ban đầu trong QHQP. 

2.1.2. Hợp tác quốc phòng song phương 
2.1.2.1.Trao đổi các chuyến thăm quân sự các cấp

 Việt Nam và Hoa Kỳ lựa chọn tổ chức các chuyến thăm theo cách tiệm tiến bắt đầu từ các chuyến thăm, tìm hiểu, làm quen môi trường và cơ chế quốc phòng mỗi bên đến các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Bộ quốc phòng. Các cuộc tiếp xúc quân sự song phương góp phần quan trọng trong xây dựng và thúc đẩy lòng tin giữa hai nước. Các nội dung thảo luận trong các chuyến thăm đã được mở rộng theo giai đoạn, từ việc thảo luận giải quyết vấn đề POW/MIA đến các chủ đề thực chất hơn như giải quyết hậu quả chiến tranh ở Việt Nam và hợp tác huấn luyện, đào tạo.
2.1.2.2. Khắc phục hậu quả chiến tranh

a) Vấn đề quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh
Những tiến triển trong lĩnh vực hợp tác này là một trong những nền tảng lòng tin quan trọng để chính giới Hoa Kỳ xem xét xúc tiến bình thường hoá quan hệ với Việt Nam. Sau bình thường hoá, hai bên vẫn xem đây là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong QHQP. Nội dung hợp tác này vẫn tiếp tục phát triển ở giai đoạn sau trong QHQP song phương, và là thước đo lòng tin quan trọng để mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác của quốc phòng.

b) Hợp tác rà phá bom mìn sau chiến tranh

Hợp tác rà phá bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam được tiến hành ngay sau khi bình thường hoá quan hệ. Kết quả rà phá bom mìn là rất đáng khích lệ và góp phần xây dựng lòng tin giữa hai bên nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu rà phá bom mìn tại Việt Nam. Điều này cho thấy trong vấn đề giải quyết hậu quả chiến tranh, đàm phán đấu tranh để quốc gia cựu thù nhận trách nhiệm đầy đủ với quá khứ chiến tranh vẫn cần nhiều nỗ lực và thời gian.

c) Vấn đề khắc phục hậu quả chất độc dioxin

Hoa Kỳ đã bắt đầu hợp tác với Việt Nam giải quyết vấn đề dioxin trên khía cạnh môi trường từ năm 2000, dù không có nhiều tiến triển. Tuy nhiên, Hoa Kỳ tránh thảo luận tác động của chất độc da cam đối với sức khoẻ người dân Việt Nam. Mặc dù thành tựu trong lĩnh vực này còn khiêm tốn, nhưng nó đã phần nào giảm nhẹ gánh nặng chiến tranh cho Việt Nam và quan trọng hơn, đã tạo lòng tin để hai bên hợp tác về xử lí chất độc da cam/dioxin thực chất hơn trong giai đoạn sau.
2.1.2.3. Huấn luyện, đào tạo quân sự

Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác trong huấn luyện đào tạo quân sự thông qua chương trình đào tạo và giáo dục quân sự quốc tế IMET của Hoa Kỳ. Việt Nam tham gia IMET từ năm 2005 với khuôn khổ hạn chế trong các khoá học về đào tạo tiếng Anh, quân y và kỹ thuật. 

 Việc tham gia IMET giúp quốc phòng Việt Nam tiếp cận được phần nào những tiêu chuẩn, kiến thức về quy trình hoạch định chính sách quốc phòng của Hoa Kỳ, quy trình xây dựng kế hoạch tác chiến của quân đội Mỹ, bên cạnh việc nâng cao trình độ tiếng Anh. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, đây cũng là một phương thức để Washington mở rộng quyền lực mềm tại khu vực, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng tại khu vực thông qua các hoạt động bán vũ khí, cung cấp viện trợ và đào tạo quân sự cho một số quốc gia Đông Nam Á.

2.1.3. Hợp tác trên các diễn đàn đa phương

Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ trên các diễn đàn đa phương cũng được tiến hành thông qua các thể chế khu vực, chủ yếu là ASEAN và diễn đàn an ninh khu vực ARF. Đây là khuôn khổ đa phương mà Hoa Kỳ đã thành công trong việc giành được sự ủng hộ của ASEAN và Việt Nam trong cuộc chiến chống khủng bố sau sự kiện 11-9. ASEAN cũng là nơi Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác về vấn đề Biển Đông, nơi cả hai nước đều có lợi ích.
Trong những năm đầu thế kỷ 21, hợp tác quốc phòng Việt Nam và Hoa Kỳ thông qua các thể chế khu vực này được thúc đẩy bởi sự hội tụ các lợi ích, mặc dù mức độ hợp tác còn hạn chế. Tuy nhiên, giống như các thành viên ASEAN khác, quan hệ song phương vẫn là dòng chảy chủ đạo trong quan hệ giữa hai nước. 

2.2. QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ giai đoạn 2009-2022
2.2.1. Khuôn khổ hợp tác quốc phòng 2009-2022
Bước đột phá dễ nhận thấy trong quan hệ quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ kể từ năm 2008 là việc phát triển các cơ chế đối thoại quốc phòng song phương. Đó là Đối thoại Chính trị-An ninh-Quốc phòng được tổ chức lần đầu tiên năm 2008 và Đối thoại Chính sách quốc phòng bắt đầu từ năm 2010. Đáng chú ý hai bên đã ký MOU 2011 trong đó xác định 5 lĩnh vực hợp tác chủ yếu. Năm 2013, hai nước tuyên bố thiết lập Quan hệ đối tác toàn diện VN-HK, xác định 9 lĩnh vực hợp tác. Đặc biệt năm 2015, hai bên ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về QHQP xác định 12 nội dung hợp tác cụ thể. Các thoả thuận này tạo khuôn khổ cho quan hệ quốc phòng giữa hai nước trong giai đoạn này
2.2.2. Mở rộng hợp tác song phương

2.2.2.1. Tăng cường tiếp xúc cấp cao

Theo tinh thần Biên bản ghi nhớ MOU 2011, Việt Nam và Hoa Kỳ cam kết duy trì hai kênh đối thoại cấp cao thường niên là Đối thoại Chính trị-An ninh-Quốc phòng và Đối thoại Chính sách quốc phòng. Trong khi đối thoại chính trị quốc phòng an ninh tập trung vào các vấn đề an ninh phi truyền thống thì đối thoại chính sách quốc phòng được xem là cơ chế chủ đạo để đánh giá và định hướng QHQP song phương. Thực chất hai kênh đối thoại này chủ yếu nhằm thúc đẩy lòng tin chiến lược đã được gây dựng trong giai đoạn trước, đồng thời là cơ chế để hai bên thảo luận giảm thiểu bất đồng trong quá trình hợp tác.

2.2.2.2. Mua sắm thiết bị, trao đổi công nghệ quốc phòng, hỗ trợ quân sự

Việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam được coi là bước tiến lớn trong QHQP song phương. Một số giao dịch thương mại quốc phòng đã được thực hiện thông qua chương trình Giao dịch thương mại trực tiếp. Hai bên cũng đang  chuẩn bị các văn bản phù hợp làm cơ sở xúc tiến hợp tác công nghiệp quốc phòng theo tinh thần Tầm nhìn chung về QHQP 2015. Về hỗ trợ quân sự, Hoa Kỳ tài trợ cho Việt Nam thông qua Chương trình tài chính quân sự nước ngoài FMF từ năm 2009. Đây là khoản viện trợ quân sự Hoa Kỳ dành cho các nước đồng minh và đối tác nhằm hỗ trợ xây dựng năng lực bền vững trong việc đối phó với những thách thức an ninh chung. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng viện trợ cho Việt Nam thông qua chương trình Sáng kiến An ninh Hàng hải Đông Nam Á SAMSI. Việc Việt Nam được Hoa Kỳ xếp vào nhóm quốc gia ưu tiên trong viện trợ quân sự là dấu hiệu của nấc thang mới trong QHQP song phương.

2.2.2.3. An ninh hàng hải

Đây là lĩnh vực biểu hiện sinh động mức độ hợp tác quốc phòng trong giai đoạn này giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Kể từ năm 2013, Hoa Kỳ đã có nhiều hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, bao gồm huấn luyện đào tạo, chuyển giao trang thiết bị, tàu tuần tra. Ngoài ra, hai bên tổ chức các hoạt động mang tính biểu tượng như các chuyến thăm của tàu hải quân, tàu sân bay Hoa Kỳ và các hoạt động giao lưu hải quân. Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tại Biển Đông diễn biến phức tạp, những hoạt động này có ý nghĩa với cả Hoa Kỳ và Việt Nam, khi cả hai bên đều có lợi ích chung trong khu vực này.
2.2.2.4. Hoạt động gìn giữ hòa bình

Hợp tác trong lĩnh vực này bắt đầu từ năm 2015 khi Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam về mặt kỹ thuật trong triển khai các hoạt động gìn giữ hòa bình, cụ thể là các quy trình ra quyết định liên quan đến việc tập hợp và quản lý các lực lượng GGHB quốc tế; phương thức huấn luyện và các phương án hậu cần cần thiết để hỗ trợ các lực lượng GGHB trên thực địa. Nhìn chung, việc Việt Nam trở thành đối tác của Hoa Kỳ trong GGHB là một điểm sáng trong QHQP song phương, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam và tạo dựng nền tảng để mở rộng hợp tác trong tương lai.

2.2.2.5. Hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm hoạ và tìm kiếm cứu nạn

Đây là lĩnh vực hợp tác song phương phát triển nhanh chóng trong giai đoạn này. Các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và tìm kiếm cứu nạn của Hoa Kỳ chủ yếu được thực hiện thông qua USAID phối hợp với Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ PACOM. Hoa Kỳ cũng hỗ trợ Việt Nam về tài chính để cứu trợ thảm hoạ. Việt Nam cũng nằm trong danh sách các nước được một phần trong hàng trăm triệu liều vắc-xin Covid Hoa Kỳ cam kết cung cấp cho thế giới. Các hoạt động hợp tác tìm kiếm và cứu nạn cũng cho thấy mức độ gắn kết ngày càng tăng giữa quân đội hai nước qua các cuộc diễn tập trên biển. 
Nhìn chung, hoạt động hợp tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm hoạ diễn ra khá suôn sẻ với sự hỗ trợ ngày càng tăng của Hoa Kỳ về cả chuyên môn, kỹ thuật và tài chính cho phía Việt Nam. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thúc đẩy lòng tin trong QHQP song phương.

2.2.3. Hợp tác quốc phòng trong cơ chế đa phương

Kể từ năm 2010 Việt Nam và Hoa Kỳ cũng tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương khu vực. Bên cạnh các diễn đàn hợp tác như ASEAN và ARF, hai bên cũng mở rộng hợp tác qua Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+, Hội nghị cấp cao Đông Á EAS, và Đối thoại Shangri-La. 

ARF vẫn là diễn đàn nơi Việt Nam và Hoa Kỳ thường xuyên trao đổi các vấn đề an ninh hai bên cùng quan tâm. So với giai đoạn trước, Hoa Kỳ đã có những tuyên bố công khai khẳng định lập trường rõ ràng hơn trong giải quyết các vấn đề an ninh chung trên biển. ADMM+ cũng là diễn đàn an ninh khu vực mà Việt Nam và Hoa Kỳ đều là thành viên. Hoa Kỳ tham gia tích cực và có vai trò nổi bật trong các hoạt động của ADMM+, đặc biệt là có chung lập trường với ASEAN và Việt Nam trong các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. 
2.3. Đánh giá QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ giai đoạn 1995-2022
2.3.1. Đặc trưng QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ giai đoạn 1995-2022
Trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các nước khác, quan hệ với Hoa Kỳ có những điểm đáng chú ý hơn. Thứ nhất, đây là mối quan hệ giữa hai nước vừa đối đầu trong một cuộc chiến tranh hàng thập kỷ muốn gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Thứ hai, Việt Nam và Hoa Kỳ chia sẻ một số lo ngại về an ninh khu vực hai bên cùng quan tâm. Thứ ba, QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ là mối quan hệ bất đối xứng giữa một bên là siêu cường số một thế giới và một quốc gia tầm trung xây dựng nền quốc phòng mang tính chất phòng vệ là chính. Thứ tư, QHQP Việt Nam và Hoa Kỳ bị chi phối bởi khác biệt trong ý hệ. Những đặc trưng này có ảnh hưởng đến mức độ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

2.3.2. Thành tựu trong hợp tác quốc phòng

Thành tựu lớn nhất trong QHQP song phương là những bước tiến quan trọng trong xây dựng lòng tin. Bên cạnh xây đó, Việt Nam và Hoa Kỳ cũng đạt được thành công trong những vấn đề có lợi ích song trùng, điển hình là hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh bao gồm các vấn đề POW/MIA, rà phá bom mìn và vật liệu chưa nổ, chất độc da cam/đioxin. Tuy nhiên thành tựu đột phá trong QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ trong hơn 25 năm qua là việc Tổng thống Obama tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Với tuyên bố này, Việt Nam có cơ hội tiếp cận mua sắm vũ khí từ Hoa Kỳ và đồng minh để nâng cao năng lực phòng vệ. Với Hoa Kỳ, việc cung cấp vũ khí cho Việt Nam  sẽ khiến Việt Nam bớt lệ thuộc vào Nga, nước đang cung cấp đến 90% trang bị vũ khí cho Việt Nam. Điều này có lợi cho Mỹ trong điều kiện căng thẳng Nga-Mỹ đang có xu hướng leo thang. Mặt khác, việc cung cấp vũ khí cho Việt Nam cũng nhằm giúp Hoa Kỳ kiểm soát tham vọng của Trung Quốc ở khu vực. Tất nhiên đó là một quãng đường dài và Việt Nam còn phải cân nhắc nhiều yếu tố liên quan như vấn đề ngân sách và tác động đến an ninh khu vực. 

2.3.3. Một số vấn đề tồn tại trong QHQP hai nước
Thứ nhất, nhân quyền vẫn là rào cản trong QHQP song phương. Hoa Kỳ thường xuyên sử dụng nhân quyền để gây sức ép với Việt Nam trong nhiều vấn đề, trong đó có lĩnh vực quốc phòng. Khác biệt trong nhận thức về nhân quyền sẽ tiếp tục là yếu tố tác động đến các thoả thuận hợp tác trong tương lai. Thứ hai, xử lí mối quan hệ với Trung Quốc luôn là điều mà cả Hà Nội và Washington phải cân nhắc trong việc quyết định phạm vi và tốc độ hợp tác quốc phòng. Trung Quốc là nhân tố thúc đẩy Hoa Kỳ và Việt Nam xích lại gần nhau hơn nhưng đồng thời cũng là rào cản trong quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trên lĩnh vực an ninh. Thứ ba, quan hệ không cân xứng giữa hai nước cũng cản trở mức độ hợp tác trong QHQP. Các nhà phân tích đã chỉ ra rằng sự chênh lệch về sức mạnh tạo ra tâm lí nước lớn và dẫn đến sự khó khăn trong quan hệ nước lớn-nước nhỏ. 

Tiểu kết

 Gần ba thập kỷ kể từ khi hai nước bình thường hoá quan hệ ngoại giao, QHQP đã phát triển tích cực và đạt được những cột mốc quan trọng trong xây dựng lòng tin chiến lược. Trong giai đoạn đầu sau khi bình thường hoá quan hệ ngoại giao, cả Việt Nam và Hoa Kỳ đều chọn cách tiếp cận tiệm tiến từng bước để tìm hiểu cơ chế làm việc và bước đầu xây dựng lòng tin. Cách tiếp cận này đã tỏ ra thành công khi cả hai bên lựa chọn hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh và thảo luận những vấn đề ít gây tranh cãi như hợp tác trong giáo dục và huấn luyện. Nỗ lực trong giải quyết hậu quả chiến tranh có thể chưa làm Việt Nam và Hoa Kỳ hoàn toàn hài lòng trong giai đoạn này nhưng là cầu nối quan trọng đặt nền móng cho việc mở rộng QHQP trong giai đoạn 2009-2022. 
Hợp tác quốc phòng đã trở thành một trụ cột trong quan hệ hợp tác hai nước kể từ khi hai bên ký kết MOU 2011. Hai bên đã thể chế hoá các cơ chế để quá trình hợp tác thực chất hơn, mở rộng khuôn khổ hợp tác sang các lĩnh vực vốn được coi là khó và nhạy cảm trước đây. Bên cạnh việc duy trì các cơ chế đối thoại cấp cao thường niên để thúc đẩy lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau, hai nước nâng cao hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Bước đột phá lớn nhất là Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương với Việt Nam, cho thấy kết quả của nhiều năm xây dựng lòng tin và tinh thần gác lại quá khứ, hướng đến tương lai của hai nước. Ngoài ra, Việt Nam và Hoa Kỳ cũng chủ động hợp tác, chia sẻ các vấn đề an ninh cùng quan tâm trên các diễn đàn đa phương khu vực.  
CHƯƠNG 3
 TRIỂN VỌNG QHQP VIỆT NAM-HOA KỲ ĐẾN NĂM 2030
3.1. Cơ sở dự báo triển vọng QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ
3.1.1. Môi trường an ninh quốc tế và khu vực
Trong những năm tới, môi trường an ninh quốc tế được dự báo tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng và phức tạp. Thứ nhất, trật tự thế giới tiếp tục biến đổi theo xu hướng đa cực, đa trung tâm trong đó tương quan lực lượng giữa các nước lớn thay đổi, dẫn tới các hình thức tập hợp lực lượng mới. Thứ hai, trong cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cạnh tranh Mỹ-Trung sẽ tiếp tục diễn ra gay gắt và phức tạp. Thứ ba, CA-TBD sẽ tiếp tục là khu vực cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc, tiềm ẩn nhiều bất ổn. Đặc biệt, khu vực này đang chứng kiến những nỗ lực tập hợp lực lượng của không chỉ Hoa Kỳ và Trung Quốc mà còn các nước lớn khác như Nhật Bản, Ấn Độ, Australia. Thứ tư, ASEAN đang phải đối mặt với một số thách thức, nổi lên là tác động tiêu cực từ cuộc chiến thương mại cũng như sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Thứ năm, tình hình Biển Đông nhiều khả năng có những diễn biến mới ngày càng phức tạp. 
3.1.2.Chiều hướng chính sách đối ngoại của Việt Nam với Hoa Kỳ 
Việt Nam sẽ đẩy mạnh và phát triển quan hệ với Hoa Kỳ trong khuôn khổ đối tác toàn diện hai bên ký kết năm 2013. Tuy nhiên, mức độ thúc đẩy hợp tác song phương sẽ được đặt trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và các nước lớn khác như Trung Quốc và Nga. Mặt khác, mối quan hệ này cũng sẽ bị ràng buộc bởi những những nguyên tắc khác trong chính sách đối ngoại của Hà Nội. Đó là kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, giữ vững chế độ xã hội chủ nghĩa; nắm vững phương châm vừa hợp tác, vừa đấu tranh; tuân thủ chính sách ‘bốn không’; chống chiến lược ‘diễn biến hòa bình’. 
3.1.3. Chiều hướng chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với Việt Nam 

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam trong những năm tới theo tinh thần quan hệ đối tác toàn diện và nội dung trong Chiến lược an ninh quốc gia 2022. Mặc dù vị trí của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ở khu vực Đông Nam Á có thể chưa ngang hàng như Philipines hay Singapore nhưng có dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ có ý định nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên tầm Đối tác chiến lược trong tương lai. 
3.2. Chiều hướng QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ đến năm 2030

Triển vọng lạc quan trong QHQP song phương sẽ diễn ra trên một số lĩnh vực. Thứ nhất, hai bên sẽ tiếp tục ưu tiên hợp tác trong giải quyết hậu quả chiến tranh. Thứ hai, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ nâng cao mức độ hợp tác an ninh hàng hải. Thứ ba, có nhiều khả năng Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. 

Tuy nhiên, QHQP song phương còn tồn tại một số trở ngại đòi hỏi nhiều nỗ lực hợp tác để vượt qua. Thứ nhất, Việt Nam khó có thể sở hữu vũ khí của Hoa Kỳ trong thời gian tới mặc dù Hoa Kỳ đã dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí với Việt Nam. Thứ hai, vấn đề nhân quyền sẽ tiếp tục chi phối QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ những năm sắp tới. Thứ ba, yếu tố Trung Quốc sẽ tiếp tục là rào cản trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong tương lai. 
3.3. Một số khuyến nghị chính sách với Việt Nam

3.3.1. Duy trì đà hợp tác, hướng tới nâng tầm quan hệ

Chính quyền Tổng thống Biden đã phát đi tín hiệu mong muốn nâng cấp quan hệ song phương từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược. Về phía Việt Nam, giai đoạn hiện nay là thời điểm phù hợp để các nhà lãnh đạo Việt Nam đưa ra quyết định. Thứ nhất, Việt Nam đang có giá trị chiến lược với Hoa Kỳ do vị trí, vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á và CA-TBD. Thứ hai, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ hiện nay về thực chất đang ở tầm mức chiến lược trừ tên gọi. Thứ ba, Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với nhiều nước khác nhau, nên việc Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ thì đó cũng là câu chuyện không có gì đáng ngạc nhiên. Mặt khác, định danh quan hệ đúng tầm sẽ tăng vị thế của Việt Nam với các nước lớn trong khu vực và trên phạm vi toàn cầu. 
3.3.2. Thúc đẩy thương mại quốc phòng và hợp tác CNQP
Dù cho đến nay chưa có những hợp đồng thương mại quốc phòng lớn, nhưng Việt Nam cần tận dụng điều này để nâng cao khả năng phòng vệ của mình. Trên lý thuyết Việt Nam có thể đặt hàng bất kỳ loại vũ khí nào mà Hoa Kỳ có thể bán. Việc mua vũ khí của Hoa Kỳ là một cách thức để đa dạng hóa nguồn cung về khí tài, bên cạnh phần lớn vũ khí Việt Nam hiện có do Nga cung cấp. Tuy nhiên, việc sở hữu và làm chủ vũ khí công nghệ Mỹ là một quá trình lâu dài nhiều năm cần tiến hành từng bước. Hợp tác trong lĩnh vực CNQP cũng cần được Việt Nam chú trọng. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia có nền CNQP  tiên tiến nhất thế giới và Việt Nam nên tận dụng cơ hội này để xây dựng và phát triển CNQP quốc gia, đặc biệt là nâng cao trình độ công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực CNQP. 

3.3.3. Tăng cường hợp tác trên các diễn đàn an ninh khu vực

Với các nước nhỏ như Việt Nam, các diễn đàn hợp tác an ninh đa phương trong nhiều trường hợp sẽ phù hợp hơn hợp tác song phương bởi có thể tránh được việc trở thành quân cờ trong cuộc chơi nước lớn. Mở rộng hợp tác an ninh với Hoa Kỳ trên diễn đàn đa phương sẽ củng cố và nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam và góp phần duy trì hòa bình, ổn định, giải quyết hòa bình mọi tranh chấp trong bối cảnh khu vực có những biến động mạnh.

3.3.4. Đẩy mạnh đối thoại thu hẹp bất đồng trong QHQP
Bất đồng trong QHQP giữa hai nước chủ yếu liên quan đến nhân quyền. Việt Nam cần chia sẻ những nỗ lực bảo đảm quyền con người mà hiếm thấy ở các nền dân chủ phương Tây. Công khai việc tôn trọng và bảo đảm nhân quyền trên thực tế là cách hiệu quả góp phần thay đổi cách nhìn tiêu cực về nhân quyền tại Việt Nam. Việt Nam cũng cần tích cực tham gia sâu rộng vào các thể chế quốc tế, các sân chơi nhân quyền của thế giới, từ đó có thể hài hoà được các khác biệt trong quan điểm nhân quyền của các nước, trong đó có Hoa Kỳ, từ đó thúc đẩy đồng thuận trong nhận thức về nhân quyền.

Tiểu kết

Tóm lại, trên cơ sở những nhận xét, đánh giá về thành tựu, hạn chế trong QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ kể từ khi bình thường hoá quan hệ đến nay và những phân tích về các yếu tố tác động đến chiều hướng quan hệ song phương trong tương lai, có thể thấy hai bên có nhiều triển vọng hợp tác trên các lĩnh vực của QHQP. Nhìn một cách tổng quát, QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ hiện đang phát triển theo thỏa thuận của Tuyên bố tầm nhìn chung về QHQP. Khả năng nâng cấp quan hệ song phương từ cấp độ đối tác toàn diện lên cấp độ đối tác chiến lược có thể sẽ thành hiện thực trong tương lai gần. Một số lĩnh vực quốc phòng như giải quyết hậu quả chiến tranh, an ninh hàng hải và thương mại quốc phòng được dự báo sẽ phát triển theo tinh thần các thoả thuận song phương đã ký kết.

Trong tương lai, Việt Nam cần cân nhắc nâng cấp quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược theo đề nghị từ phía Hoa Kỳ, làm cơ sở thúc đẩy hơn nữa QHQP. Đồng thời, Việt Nam cần tiếp tục đối thoại thực chất với Hoa Kỳ để thu hẹp những bất đồng trong nhận thức về nhân quyền. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng nên tận dụng các diễn đàn an ninh đa phương trong khu vực do ASEAN dẫn dắt để tăng cường hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ. Hợp tác đa phương sẽ tạo ra lợi thế lớn hơn cho các nước nhỏ trong quan hệ với nước lớn thông qua việc tạo ra luật chơi để các bên cùng tuân thủ. Mặt khác, tham gia các diễn đàn đa phương cũng giúp Việt Nam giải quyết hài hoà mối quan hệ với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam cần tỉnh táo và kiên trì nguyên tắc ‘bốn không’ trong quan hệ với Hoa Kỳ để tránh bị đẩy vào thế bị lệ thuộc hoặc chọn bên trong quan hệ với Hoa Kỳ và Trung Quốc.
KẾT LUẬN

Luận án này đã cố gắng phân tích, lý giải quá trình hai quốc gia từng là kẻ thù trong cuộc chiến tranh dài nhất thế kỷ XX đã ‘gác lại quá khứ, hướng tới tương lai’ để hợp tác với nhau trong các lĩnh vực của QHQP. Luận án đã vận dụng một số lý thuyết quan hệ quốc tế để phân tích động cơ và cách thức hai quốc gia hợp tác quốc phòng trong giai đoạn từ 1995 đến nay. Bên cạnh đó, các yếu tố chủ quan và khách quan cũng được nghiên cứu để phân tích tác động đến QHQP song phương. Trên cơ phân tích đánh giá các giai đoạn và quá trình hợp tác thực tế giữa hai bên trên các lĩnh vực cụ thể của QHQP, luận án đã đi đến các kết luận sau:

Thứ nhất, về động cơ hợp tác, Việt Nam xem QHQP là một bộ phận trong mối quan hệ tổng thể Việt Nam-Hoa Kỳ. Việt Nam lựa chọn quan hệ hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ xuất phát từ những thay đổi nhận thức về các mối đe doạ an ninh, từ đó dẫn đến chủ trương mở rộng quan hệ đối ngoại quốc phòng. Với Hoa Kỳ, quyết định hợp tác quốc phòng với Việt Nam trước hết xuất phát từ những ghi nhận thiện chí của Việt Nam trong vấn đề POW/MIA, nhưng sâu xa hơn là do Hoa Kỳ muốn tập hợp lực lượng, tìm kiếm đối tác để thực hiện chiến lược an ninh khu vực của Hoa Kỳ tại khu vực trong điều kiện Trung Quốc đang trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ.

Thứ hai,  trong QHQP cả Việt Nam và Hoa Kỳ đều lựa chọn cách tiếp cận tiệm tiến và thận trọng trong giai đoạn đầu. Nguyên nhân chủ yếu là do vẫn tồn tại những nghi kỵ từ hệ quả của cuộc chiến tranh và Việt Nam cũng chưa hiểu rõ ý định thực sự của Hoa Kỳ trong QHQP. Mặt khác, trong những năm đầu thế kỷ XXI, Hoa Kỳ bận quan tâm đến cuộc chiến chống khủng bố nên khu vực Đông Nam Á không được xem là trọng tâm trong chính sách an ninh của chính quyền Mỹ.

Thứ ba, những thay đổi về môi trường an ninh khu vực cùng với chiến lược Tái cân bằng của chính quyền Obama đã khiến QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ có những bước phát triển mới thực chất hơn, trong đó lĩnh vực an ninh hàng hải ghi nhận mức độ hợp tác ngày càng tăng giữa hai bên, với việc Hoa Kỳ cung cấp các tàu tuần tra và trang thiết bị hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển. 

Thứ tư, các phân tích về cơ sở dự báo cho thấy bức tranh triển vọng lạc quan trong QHQP Việt Nam-Hoa Kỳ. Cả Việt Nam và Hoa Kỳ được dự báo sẽ tiếp nối chính sách quốc phòng hiện nay. Gần ba thập kỷ xây dựng lòng tin khiến hai nước đủ điều kiện để nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt trong thương mại quốc phòng và công nghiệp quốc phòng.

Thứ năm, QHQP song phương vẫn còn tồn tại một số trở ngại đòi hỏi nhiều nỗ lực hợp tác để vượt qua. Dù Hoa Kỳ đã dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí với Việt Nam, tính khả thi của các giao dịch mua sắm vũ khí vẫn là câu hỏi lớn khi Hoa Kỳ kèm điều khoản xem xét từng trường hợp mua sắm cụ thể. Bên cạnh đó khác biệt trong nhận thức về nhân quyền và việc cân nhắc yếu tố Trung Quốc sẽ tiếp tục tác động tới mức độ và quy mô hợp tác quốc phòng song phương trong tương lai.
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